
STT MÃ HỌC VIÊN GIỚI TÍNH NGÀY SINH NGÀNH

1 2131210024 LÊ NGỌC DUY NAM 21/06/1991 QTKD

2 2130210026 TRẦN THỊ LAM GIANG NỮ 11/03/1974 QTKD

3 2131210029 DƯƠNG NGUYỄN THANH HẢI NAM 04/01/1987 QTKD

4 2130210031 TÁN MỸ HẠNH NỮ 26/04/1986 QTKD

5 2131210033 NGUYỄN ĐỨC HẬU NAM 30/07/1988 QTKD

6 2130210036 LÊ THỊ MỸ HỒNG NỮ 01/06/1984 QTKD

7 2131210038 NGÔ TRỌNG VĨNH HÙNG NAM 18/10/1982 QTKD

8 2131210040 NGUYỄN VĂN HÙNG NAM 10/10/1992 QTKD

9 2131210044 TRẦN ĐÌNH KHẢI NAM 18/10/1989 QTKD

10 2131210046 TRẦN CÔNG KHOA NAM 21/01/1985 QTKD

11 2131210049 DƯƠNG NGỌC LĨNH NAM 20/02/1982 QTKD

12 2131210050 NGUYỄN MINH LONG NAM 21/06/1989 QTKD

13 2130210052 NGUYỄN THỊ HƯƠNG LY NỮ 01/01/1990 QTKD

14 2131210056 TRẦN VĂN MINH NAM 26/05/1968 QTKD

15 2131210057 LÊ PHƯỚC MỸ NAM 20/08/1986 QTKD

16 2130210058 NGUYỄN THỊ MỴ NỮ 15/08/1979 QTKD

17 2130210060 PHẠM THỊ YẾN NGA NỮ 26/09/1986 QTKD

18 2130210063 TRỊNH SỬ YẾN NHI NỮ 29/02/1984 QTKD

19 2130210068 NGUYỄN ĐĂNG PHỤNG NỮ 28/09/1991 QTKD

20 2131210070 NGUYỄN HOÀNG PHƯƠNG NAM 03/07/1985 QTKD

21 2130210072 NGUYỄN THỊ QUỲNH SÂM NỮ 05/10/1985 QTKD

22 2131210074 NGUYỄN TRUNG THÀNH NAM 23/10/1982 QTKD

23 2130210078 NGUYỄN LỆ THU NỮ 16/10/1983 QTKD

24 2131210083 VÕ QUỐC TOÀN NAM 20/05/1989 QTKD

25 2130210084 HÀ NGỌC QUỲNH TRÂM NỮ 29/03/1992 QTKD
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26 2130210085 NGÔ THỊ THÙY TRÂM NỮ 26/08/1991 QTKD

27 2130210086 TRẦN THỊ THU TRANG NỮ 15/05/1990 QTKD

28 2131210087 NGUYỄN VĂN TRÍ NAM 22/11/1989 QTKD

29 2131210088 ĐOÀN CÔNG TRUNG NAM 30/12/1991 QTKD

30 2131210092 NGUYỄN HẢI TÙNG NAM 04/04/1978 QTKD

31 2130210093 PHẠM THANH TUYỀN NỮ 12/10/1987 QTKD

32 2130210094 NGUYỄN THỊ TUYẾT NỮ 21/03/1984 QTKD

33 2131210098 MAI VĂN VƯƠNG NAM 23/01/1981 QTKD

34 2131610146 LÊ ANH TUẤN NAM 22/07/1982 XD

35 2131110005 ĐẶNG VĂN DỰ NAM 03/02/1990 KHMT

36 2131110007 CÁI QUỐC HOÀ NAM 25/09/1976 KHMT

37 2131110008 DƯƠNG MINH HOÀNG NAM 31/10/1984 KHMT

38 2131110009 PHẠM PHÚ KHƯƠNG NAM 07/04/1987 KHMT

39 2131110012 VÕ VĂN SĨ NAM 23/04/1982 KHMT

40 2131110013 PHAN VĂN SƠN NAM 05/01/1976 KHMT

41 2130110015 HÀ LÊ HUYỀN TRÂM NỮ 07/11/1983 KHMT

42 2130250104 TRẦN THỊ THANH HIỀN NỮ 09/06/1984 KẾ TOÁN

43 2131250107 TRƯƠNG TRỌNG HÙNG NAM 19/11/1971 KẾ TOÁN

44 2130250116 TRẦN THỊ TUYẾT MAI NỮ 13/01/1977 KẾ TOÁN

45 2130250117 NGUYỄN THỊ TUYẾT NGA NỮ 20/05/1978 KẾ TOÁN

46 2130250118 TRẦN THỊ MAI THUỲ NHIÊN NỮ 01/01/1973 KẾ TOÁN

47 2130250122 NGUYỄN THỊ XUÂN QUỲNH NỮ 23/01/1984 KẾ TOÁN

48 2131250132 PHẠM DUY VINH NAM 27/12/1983 KẾ TOÁN


